
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành ĐKDT

Điểm đề 

cương

Điểm

hồ sơ

1
Nguyễn Phương 

Ly
Nữ 28/07/1993 Hà Nội

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học
35 79

2 Đỗ Thị Mỹ Linh Nữ 21/08/1985 Hà Nội Toán ứng dụng 40 86

3 Nguyễn Văn Mạnh Nam 11/08/1981
Thái 

Nguyên
Toán ứng dụng 40 83

4 Trần Anh Đức Nam 28/10/2003 Hà Nội Quang học 37 80

5
Nguyễn Ngọc 

Trâm
Nữ 24/11/1999 Hà Nội Hoá hữu cơ 40 85

6 Nguyễn Thị Cúc Nữ 03/11/1983 Quảng Ninh Hoá môi trường 32 89

7 Vũ Quang Lợi Nam 25/11/1968 Hà Nội Hoá môi trường 29 80

8 Hoàng Thu Thủy Nữ 16/01/2000 Hà Nội Hoá phân tích 39 86

9 Nguyễn Thị Hải Nữ 11/11/1984 Thái Bình Di truyền học 35 88

10 Lê Ngọc Yến Nữ 27/10/1990 Hà Nội Di truyền học 36 82

11 Vũ Thanh Tùng Nam 08/07/1999 Hà Nội Hoá sinh học 29 76

12
Nguyễn Trung 

Quân
Nam 22/12/1981 Ninh Bình

Sinh lý học người và động 

vật
34 89

13
Nguyễn Thị Như 

Trang
Nữ 14/06/1989 Bắc Ninh

Sinh lý học người và động 

vật
32 89

14 Nguyễn Đắc Tú Nam 03/02/1988 Hà Nội
Sinh lý học người và động 

vật
32 88

15 Trần Mai Hoa Nữ 22/12/1988 Ninh Bình Vi sinh vật học 34 88

16
Nguyễn Trường 

Duy
Nam 03/04/1996 Hà Nội Hải dương học 33 91

17 Nguyễn Anh Ngọc Nam 15/09/1986 Phú Thọ Hải dương học 30 80

18 Nguyễn Hữu Tuấn Nam 08/12/1996
Hồ Chí 

Minh
Thuỷ văn học 30 82

19
Phạm Hoàng 

Giang
Nam 03/07/1995 Hà Nội Kỹ thuật môi trường 36 75

20 Huỳnh Long Toản Nam 13/11/1978 Hậu Giang Kỹ thuật môi trường 37 95

Danh sách gồm 20 thí sinh./.
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